
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BĐD HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2025 ĐỐI VỚI CÁC XÃ, PHƯỜNG
TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BĐD ngày  03 tháng 10 năm 2025 của Trưởng Ban đại diện
Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi)

Đvt: triệu đồng

STT TÊNPGD/TÊN XÃ,
PHƯỜNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG
ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+)/ GIẢM (-) ĐỢT NÀY

Cho vay Nước sạch
vệ sinh môi trường

nông thôn

Cho vay nhà ở xã
hội theo NĐ 100

Cho vay Người
chấp hành xong án

phạt tù (QĐ22)

Cho vay Học
sinh sinh viên
có hoàn cảnh

khó khăn
(QĐ157)

Cho vay Dự án phát
triển ngành lâm

nghiệp

1 2 3 4 5 6 7

1 PGD Bình Sơn +16.100 +22.500
Xã Bình Minh +2.000
Xã Bình Chương +2.200 +1.000
Xã Bình Sơn +8.050 +16.000
Xã Vạn Tường +2.600 +2.000
Xã Đông Sơn +3.250 +1.500

2 PGD Sơn Tịnh -300 +1.000
Xã Ba Gia -200 +200
Xã Sơn Tịnh -100 +300
Xã Thọ Phong +300
Xã Trường Giang +200

3 PGD Nghĩa Hành +4.000 +3.300
Xã Nghĩa Hành +1.700 +1.800
Xã Phước Giang +500 +650
Xã Thiện Tín +1.000 +50
Xã Đình Cương +800 +800

4 PGD Tư Nghĩa +1.000 -140 +5.000
Xã Nghĩa Giang +290 -40 +600
Xã Trà Giang 0 +600
Xã Tư Nghĩa +510 -50 +3.150
Xã Vệ Giang +200 -50 +650

5 PGD Mộ Đức +4.000 -300 +1.500
xã Long Phụng +900 0 +300
xã Lân Phong +650 -100 +300
xã Mỏ Cày +850 -100 +450
xã Mộ Đức +1.600 -100 +450

6 PGD Đức Phổ 0 -430 +3.500
Phường Sa Huỳnh -100 +500
Phường Trà Câu -100 +1.000
Phường Đức Phổ -100 +1.000
Xã Khánh Cường -130 +500
Xã Nguyễn Nghiêm +500

7 PGD Trà Bồng +2.000 +250 -700
Xã Cà Đam +513 -55 -355
Xã Thanh Bồng +160 +40 -260
Xã Trà Bồng +175 +147 -85
Xã Tây Trà +422 -19
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Xã Tây Trà Bồng 0 0
Xã Đông Trà Bồng +730 +137 0

8 PGD Sơn Hà +1.000 -250 +50
Xã Sơn Hà +100 -50
Xã Sơn Hạ +700 0 +50
Xã Sơn Kỳ 0 -50
Xã Sơn Linh +200 -150
Xã Sơn Thủy 0

9 PGD Ba Tơ +500 -100 -1.100
Xã Ba Dinh -600
Xã Ba Tô
Xã Ba Tơ +500 -100 -300
Xã Ba Vinh
Xã Ba Vì
Xã Ba Xa
Xã Ba Động -200
Xã Đặng Thuỳ Trâm

10 Hội sở tỉnh +2.000 -100 +1.720
Phường Cẩm Thành -100 +250
Phường Nghĩa Lộ +400
Phường Trương Quang Trọng +470
xã An Phú +1.200 +300
xã Tịnh Khê +800 +300

11 PGD Lý Sơn +2.000 -100 +700
Đặc khu Lý Sơn +2.000 -100 +700

12 PGD Minh Long +500 +100
Xã Minh Long +250
Xã Sơn Mai +250 +100

13 PGD Sơn Tây 0 0
Xã Sơn Tây
Xã Sơn Tây Hạ
Xã Sơn Tây Thượng

14 PGD Kon Tum 0 +1.000 -1.400 +550
Phường Kon Tum +900 -300 +120
Phường Đăk Bla -200 +120
Phường Đăk Cấm +100 -200 +100
Xã Ia Chim -100 +50
Xã Ngọk Bay -300 +80
Xã Đăk Rơ Wa -300 +80

15 PGD Sa Thầy +2.400 +50
Xã Mô Rai
Xã Rờ Kơi
Xã Sa Bình
Xã Sa Thầy +2.400 +50
Xã Ya Ly

16 PGD Đăk Tô +1.700 0
Xã Kon Đào
Xã Ngọk Tụ
Xã Đăk Tô +1.700

17 PGD Dak Glei +2.000 -1.130 -150
Xã Ngọc Linh -200
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Xã Xốp -100
Xã Đăk Long +500 -200
Xã Đăk Môn -200 -25
Xã Đăk Plô +1.200 0
Xã Đăk Pék +300 -430 -125

18 PGD Kon Rẫy +4.400 +250
Xã Kon Braih +1.200 +100
Xã Đăk Kôi +850
Xã Đăk Rve +2.350 +150

19 PGD Đak Hà +500 -500 0
Xã Ngọk Réo 0 -100 0
Xã Đăk Hà +200 -150 -40
Xã Đăk Mar +200 -50 0
Xã Đăk Pxi +50 -100 +40
Xã Đăk Ui +50 -100 0

20 PGD Ngọc Hồi +700 +800
Xã Bờ Y +300 +500
Xã Dục Nông +300 +100
Xã Sa Loong +100 +200

21 PGD Ia H Drai +1.500 -377 +530
Xã Ia Tơi +900 -377 +130
Xã Ia Đal +600 +400

22 PGD Tu Mơ Rông +3.000 -30 +400
Xã Măng Ri +1.000 +100
Xã Tu Mơ Rông +1.000 +200
Xã Đăk Sao +500 -30 +60
Xã Đắk Tờ Kan +500 +40

23 PGD Kon Plông +700 -243 +50
Xã Kon Plông +200
Xã Măng Bút +200 +50
Xã Măng Đen +300 -243

x Tổng cộng +50.000 +1.000 -5.300 +42.000 -1.800

Ghi chú: Đối với chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (QĐ 157) Kế hoạch tăng trưởng được giao tại
Quyết định này là kế hoạch tăng trưởng cả năm 2025, đã bao gồm phần tăng trưởng thực tế từ thời điểm 01/01/2025 đến nay.
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